
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh vào 

lớp 10 THPT năm học 2026-2027 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 4 năm 2026 

 

Kính gửi: 

             - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

             - UBND các xã, phường, đặc khu. 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế 

hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027; Quyết 

định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ 

thông; 

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi. 

2. Hồ sơ tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2026 của 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi và lưu ý các nội dung sau: 

- Trong thời gian đăng ký dự thi nếu có hồ sơ tuyển sinh của học sinh còn 

có nội dung thiếu minh chứng, cần có thời gian để hoàn thiện thì Hiệu trưởng 

trường THPT (nơi thí sinh đăng ký dự thi) và Hiệu trưởng trường THCS (nơi 

học sinh học lớp 9) phối hợp giải quyết đảm bảo quyền lợi học sinh được tham 

dự Kỳ thi (yêu cầu học sinh và cha mẹ học sinh viết Cam kết thực hiện hoàn 

thiện hồ sơ). 

- Học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT được thực hiện bằng hình 

thức trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

3. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh 

Thực hiện theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi. 

4. Phương thức tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh của từng trường được quy định theo Phụ lục 1 đính 

kèm. Phương thức tuyển sinh của từng trường có thể thay đổi tùy theo số lượng 

thí sinh đăng ký dự thi của từng trường sao cho đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm 

nguồn lực. 
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5. Chế độ tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích: Thực hiện theo: 

- Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi; 

- Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 349/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của 

Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia 

tập trung tập huấn, thi đấu: “Vận động viên giành huy chương trong các giải thi 

đấu thể thao quốc gia trở lên được xét tuyển thẳng vào trung học phổ thông”.  

6. Lịch thi 

a) Lịch thi vào Trường THPT chuyên Lê Khiết, Trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành 

Ngày thi 
Buổi 

thi 
Môn thi 

Thời gian 

Làm bài 

Giờ mở bì 

phát đề thi  

Giờ bắt đầu 

làm bài 

31/5/2026 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

CHIỀU Toán 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

01/6/2026 

SÁNG Tiếng Anh 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

 

CHIỀU 

thi môn 

chuyên 

Toán, Vật lí, Hóa 

học, Sinh học, Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lí, 

Tiếng Anh, Tin học 

150 phút/ 

môn 
13 giờ 55 14 giờ 00 

02/6/2026 

 Thi nói môn 

Tiếng Anh  

(hệ chuyên) 

Bắt đầu lúc 7 giờ 00 (phân theo ca thi). 

Mỗi thí sinh chuẩn bị tối đa 5 phút, 

ghi âm phần nói tối đa 3 phút 

b) Lịch thi vào trường THPT công lập, Trường PTDTNT THPT tỉnh, 

Trường PTDTNT THPT Kon Tum, các trường PTDTNT THPT khác 

Ngày thi 
Buổi 

thi 
Môn thi 

Thời gian 

làm bài 

Giờ mở bì 

phát đề thi 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

31/5/2026 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

CHIỀU Toán 120 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 

01/6/2026 SÁNG Tiếng Anh 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 

c) Lịch làm việc của các Hội đồng coi thi 

- Ngày 30/5/2026 

+ 09 giờ 00: Họp thường trực Hội đồng. 

+ 14 giờ 00: Họp toàn thể Hội đồng; kiểm tra hồ sơ, cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho kỳ thi. 

- Từ ngày 31/5/2026 đến ngày 02/6/2026 

+ Tổ chức Khai mạc kỳ thi vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 31/5/2026; 

+ Thực hiện theo Lịch thi đã quy định. 



3 

 

d) Nhận đề thi và thu nhận bài thi của các Hội đồng coi thi: Sở Giáo dục và 

Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng.  

7. Chuẩn bị cho kỳ thi 

a) Đối với UBND xã, phường, đặc khu 

- Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chỉ đạo Hiệu trưởng các trường 

THCS tổ chức cho học sinh ôn tập theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo  

(Công văn số 1466/SGDĐT-GDTrH ngày 07/4/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo  

về việc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT và ôn thi 

tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027); tổ chức họp cha mẹ học sinh, dặn dò 

học sinh lớp 9 những nội dung cần thiết liên quan đến Kỳ thi như: hồ sơ, chỉ tiêu, 

địa bàn tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, lịch thi; phổ biến cho học sinh các nội 

dung liên quan đến Kỳ thi để học sinh hiểu và đăng ký dự thi phù hợp (Quyết 

định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026) và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của 

trường trung học cơ sở quy định tại khoản 1, Điều 27 của Quyết định số 591/QĐ-

SGDĐT ngày 10/4/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia chấm thi đối với các môn Ngữ văn, 

Toán, Tiếng Anh theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo  (gửi văn bản về Sở 

Giáo dục và Đào tạo, đồng thời nhập thông tin theo đường link quy định ở Phụ 

lục 2). 

b) Đối với trường THPT 

- Hiệu trưởng chỉ đạo, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, tiến hành nhập, rà soát 

dữ liệu, tổ chức in, đối chiếu, kiểm dò để tránh sai sót; lưu ý các đối tượng tuyển 

thẳng, cộng điểm ưu tiên, cộng điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định; công 

khai chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng nộp hồ sơ dự thi vào nhà trường từng ngày, tổ 

hợp các môn học nhà trường sẽ thực hiện trong năm học 2026-2027; 

- Thực hiện việc đánh số báo danh, phân phòng thi, in bảng ghi tên thí sinh 

dự thi, danh sách phòng thi, phiếu thu bài thi,... theo chương trình hệ thống tuyển 

sinh đầu cấp; sử dụng con dấu của đơn vị để đóng dấu vào Bảng ghi tên thí sinh 

dự thi, Thẻ dự thi. 

- Niêm yết những thông tin cần thiết để thí sinh biết, tiến hành cấp Thẻ dự 

thi cho thí sinh. 

- Lập Tờ trình về việc tổ chức Hội đồng coi thi, nêu rõ số lượng thí sinh 

đăng ký (theo nguyện vọng 1), số phòng thi, địa điểm đặt Hội đồng coi thi và 

những thông tin liên quan khác,… báo cáo số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên của đơn vị. 

- Tiến hành cập nhật thông tin thí sinh vắng thi, sai sót được phát hiện trong 

các buổi thi vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp và phải ghi vào biên bản Hội đồng 

coi thi để đối chiếu; những thay đổi về điểm ưu tiên, khuyến khích phải có bản 

photocopy minh chứng kèm theo. 

- Hiệu trưởng các trường tổ chức thi kiểm tra, bổ sung, tu sửa cơ sở vật 

chất, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ Kỳ thi; chuẩn bị văn phòng phẩm, 

giấy thi, giấy nháp,...  
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- Phòng học sử dụng làm phòng thi phải sạch sẽ, bố trí mỗi phòng thi có 02 

chỗ ngồi cho giám thị coi thi, 24 chỗ ngồi cho thí sinh và 01 chỗ ngồi bên ngoài 

phòng thi cho giám thị phòng thi. 

- Hiệu trưởng trường THPT phối hợp với Chủ tịch UBND xã, phường, đặc 

khu trên địa bàn tuyển sinh, tuyên truyền, tư vấn, phổ biến các quy định về công 

tác tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh đến cha mẹ học sinh và học sinh các lớp cuối 

cấp để học sinh chọn trường đăng ký dự tuyển theo đúng khả năng, nguyện 

vọng. 

8. Thành lập các Hội đồng đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  quyết định thành lập Hội đồng đề thi 

và in sao đề thi, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo; tổ chức kiểm tra và 

giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi theo đúng quy định hiện hành. 

- Căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo sẽ quyết định thành lập Hội đồng coi thi trước ngày 29/5/2026. 

- Việc tổ chức Hội đồng coi thi theo nguyên tắc mỗi trường là một Hội 

đồng coi thi, mỗi Hội đồng coi thi có thể có một hoặc nhiều Điểm thi; nếu không 

đủ phòng thi các trường chủ động liên hệ địa điểm đặt thêm Điểm thi. 

- Hiệu trưởng các trường THPT (kể cả trường không tổ chức thi tuyển) gửi 

danh sách giới thiệu cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị đủ điều kiện theo 

quy định để tham gia coi thi, chấm thi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức cho 

cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi học Quy chế và những 

hướng dẫn, quy định liên quan đến Kỳ thi. 

- Các trường THPT tổ chức thi tuyển, tiếp nhận hồ sơ đăng ký phúc khảo 

bài thi của thí sinh (nếu có) kể từ ngày công bố điểm thi; có văn bản đề nghị, 

danh sách, kèm theo đơn phúc khảo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo  trong thời 

gian không quá 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. 

- Công việc cụ thể cho từng khâu của Kỳ thi thực hiện theo Kế hoạch số     

721/KH-SGDĐT ngày 13/4/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo.  

9. Kinh phí tổ chức thi tuyển, xét tuyển 

Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

10. Quy định hồ sơ duyệt tuyển sinh 

Mỗi đơn vị lập thành 02 bộ hồ sơ, gồm: 

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

- Tờ trình về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh; 

- Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh; 

- Danh sách học sinh trúng tuyển; 

- 01 đĩa CD chứa dữ liệu danh sách học sinh trúng tuyển. 

Các nội dung không hướng dẫn trong văn bản này thực hiện theo Quyết 

định số 931/QĐ-UBND ngày 27/3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 

và Quyết định số 591/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục 
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và Đào tạo Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung 

học phổ thông. 

Yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu; Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc đề xuất, 

các đơn vị báo cáo bằng văn bản, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 

Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;    

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH (dvt). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Thị Liên Hương 
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Phụ lục 1 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CỦA CÁC TRƯỜNG 

THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM HỌC 2026–2027 

(Kèm theo Công văn số      /SGDĐT-GDTrH  ngày      /4/ 2026 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo ) 
 

TT Tên trường Phương thức tuyển sinh 

1  Trường THPT chuyên Lê Khiết Thi tuyển 

2  Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành Thi tuyển 

3  Trường PTDTNT THPT tỉnh Thi tuyển 

4  Trường THPT Bình Sơn Thi tuyển 

5  Trường THPT Trần Kỳ Phong Thi tuyển 

6  Trường THCS và THPT Vạn Tường Thi tuyển 

7  Trường THPT Lê Quý Đôn Thi tuyển 

8  Trường THPT Võ Nguyên Giáp Thi tuyển 

9  Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thi tuyển 

10  Trường THPT Sơn Mỹ Thi tuyển 

11  Trường THPT Trần Quốc Tuấn Thi tuyển 

12  Trường THPT Lê Trung Đình Thi tuyển 

13  Trường THPT Ba Gia Thi tuyển 

14  Trường THPT số 1 Tư Nghĩa Thi tuyển 

15  Trường THPT số 2 Tư Nghĩa Thi tuyển 

16  Trường THPT Chu Văn An Thi tuyển 

17  Trường THPT Thu Xà Thi tuyển 

18  Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Thi tuyển 

19  Trường THPT số 2 Nghĩa Hành Thi tuyển 

20  Trường THPT Nguyễn Công Phương Thi tuyển 

21  Trường THPT Phạm Văn Đồng Thi tuyển 

22  Trường THPT số 2 Mộ Đức Thi tuyển 

23  Trường THPT Trần Quang Diệu Thi tuyển 

24  Trường THPT Nguyễn Công Trứ Thi tuyển 

25  Trường THPT số 1 Đức Phổ Thi tuyển 

26  Trường THPT số 2 Đức Phổ Thi tuyển 

27  Trường THPT Lương Thế Vinh Thi tuyển 

28  Trường THPT Lý Sơn Thi tuyển 

29  Trường THPT Sơn Hà Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

30  Trường THPT Quang Trung Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

31  Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

32  Trường THPT Trà Bồng Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

33  Trường THTP Tây Trà Thi tuyển kết hợp xét tuyển 
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34  Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

35  Trường THPT Minh Long Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

36  Trường THPT Ba Tơ Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

37  Trường THPT Phạm Kiệt Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

38  Trường THCS và THPT Phó Mục Gia Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

39  Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

40  Trường THPT Kon Tum Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

41  Trường THPT Lê Lợi Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

42  Trường THPT Phan Bội Châu Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

43  Trường THPT Duy Tân Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

44  Trường THPT Trường Chinh Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

45  Trường THCS và THPT Ngô Mây Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

46  Trường THPT Trần Hưng Đạo Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

47  Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

48  Trường THPT Nguyễn Trãi Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

49  Trường THPT Phan Chu Trinh Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

50  Trường THPT Trần Phú Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

51  Trường THPT Nguyễn Huệ Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

52  Trường THPT Phan Đình Phùng Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

53  Trường PTDTNT THPT Kon Tum  Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

54  Trường PTDTNT THPT Đăk Hà Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

55  Trường PTDTNT THPT Đăk Tô Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

56  Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

57  Trường PTDTNT THPT Sa Thầy Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

58  Trường PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

59  Trường PTDTNT THPT Măng Đen Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

60  Trường PTDTNT THPT Tu Mơ Rông Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

61  Trường PTDTNT THPT Ia Tơi Thi tuyển kết hợp xét tuyển 

Ghi chú: Phương thức tuyển sinh có thể thay đổi tuỳ theo số lượng học sinh 

đăng ký dự thi vào từng trường./. 
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Phụ lục 2 

HỆ THỐNG THÔNG TIN TUYẾN SINH LỚP 10  

NĂM HỌC 2026-2027 
 

1. Đường link: 
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyTKk3pVf6kbH37xz2cXqFmcq8

NIptHBuWDkDUJZysiZLlXHjDJPUVbyyzFd6jQ3Cun/exec 

2. Tài khoản và mật khẩu 

TT Tên đơn vị Tên tài khoản Mật khẩu 

1 THPT Bình Sơn bso bso@123 

2 THPT Lê Quý Đôn bqđ lqđ@123 

3 THPT Trần Kỳ Phong tkp tkp@123 

4 THCS và THPT Vạn Tường vtg vtg@123 

5 THPT Võ Nguyên Giáp vng vng@123 

6 THPT Huỳnh Thúc Kháng htk htk@123 

7 THPT Ba Gia bga bga@123 

8 THPT TT Trương Định tdi tdi@123 

9 THPT Sơn Mỹ smy smy@123 

10 THPT chuyên Lê Khiết lkh lkh@123 

11 THPT Trần Quốc Tuấn tqt tqt@123 

12 THPT Lê Trung Đình ltđ ltđ@123 

13 PTDTNT THPT tỉnh Quảng Ngãi ntt ntt@123 

14 THPT TT Hoàng Văn Thụ hvt hvt@123 

15 Trường LC TPGDQT IEC Quảng Ngãi iec iec@123 

16 THPT Chu Văn An cva cva@123 

17 THPT số 1 Tư Nghĩa tn1 tn1@123 

18 THPT số 2 Tư Nghĩa tn2 tn2@123 

19 THPT Thu Xà txa txa@123 

20 THPT Phạm Văn Đồng pvđ pvđ@123 

21 THPT số 2 Mộ Đức mđ2 mđ2@123 

22 THPT Nguyễn Công Trứ nct nct@123 

23 THPT Trần Quang Diệu tqd tqd@123 

24 THPT số 1 Đức Phổ đp1 đp1@123 

25 THPT Lương Thế Vinh ltv ltv@123 

26 THPT số 2 Đức Phổ đp2 đp2@123 

27 THPT Nguyễn Công Phương ncp ncp@123 

28 THPT số 1 Nghĩa Hành nh1 nh1@123 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyTKk3pVf6kbH37xz2cXqFmcq8NIptHBuWDkDUJZysiZLlXHjDJPUVbyyzFd6jQ3Cun/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyTKk3pVf6kbH37xz2cXqFmcq8NIptHBuWDkDUJZysiZLlXHjDJPUVbyyzFd6jQ3Cun/exec
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29 THPT số 2 Nghĩa Hành nh2 nh2@123 

30 THPT Ba Tơ bto bto@123 

31 THPT Phạm Kiệt pkb pkb@123 

32 THPT Minh Long mlg mlg@123 

33 THPT Quang Trung qtr qtr@123 

34 THPT Sơn Hà sha sha@123 

35 THCS và THPT Phạm Kiệt pks pks@123 

36 THPT Đinh Tiên Hoàng đth đth@123 

37 THPT Trà Bồng tbg tbg@123 

38 THCS và THPT Phó Mục Gia pmg pmg@123 

39 THPT Tây Trà tta tta@123 

40 THPT Lý Sơn lso lso@123 

41 THPT Kon Tum ktm ktm@123 

42 THPT Lê Lợi lli lli@123 

43 THPT Nguyễn Văn Cừ nvc nvc@123 

44 THPT Duy Tân dtn dtn@123 

45 THPT Nguyễn Trãi ntr ntr@123 

46 THPT Trần Hưng Đạo thđ thđ@123 

47 THPT Nguyễn Huệ nhu nhu@123 

48 THPT Phan Đình Phùng pđp pđp@123 

49 THPT Trần Phú tpu tpu@123 

50 THPT Ngô Mây nmy nmy@123 

51 THPT Phan Bội Châu pbc pbc@123 

52 THPT Trường Chinh tch tch@123 

53 THPT Phan Chu Trinh pct pct@123 

54 PTDTNT THPT Đăk Hà đha đha@123 

55 PTDTNT THPT Ia Tơi ito ito@123 

56 PT DTNT THPT Kon Tum nkt nkt@123 

57 PTDTNT THPT Đăk Tô đto đto@123 

58 PTDTNT THPT Đăk Glei đgl đgl @123 

59 PTDTNT THCS và THPT Đăk Rve đrv đrv@123 

60 PTDTNT THPT Sa Thầy sty sty@123 

61 PTDTNT THPT Măng Đen mđe mđe@123 

62 PTDTNT THPT Tu Mơ Rông tmr tmr@123 

63 THPT chuyên Nguyễn Tất Thành ctt ctt@123 

64 THCS và THPT Liên Việt Kon Tum lvk lvk@123 

65 THCS và THPT Tôn Đức Thắng tđt tđt@123 
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66 THCS THSP Lý Tự Trọng ltt ltt@123 

67 xã Bình Chương x01 x01@123 

68 xã Bình Minh x02 x02@123 

69 xã Bình Sơn x03 x03@123 

70 xã Đông Sơn x04 x04@123 

71 xã Vạn Tường x05 x05@123 

72 phường Nghĩa Lộ x06 x06@123 

73 xã Ba Gia x07 x07@123 

74 xã Sơn Tịnh x08 x08@123 

75 xã Thọ Phong x09 x09@123 

76 xã Trường Giang x10 x10@123 

77 phường Cẩm Thành x11 x11@123 

78 phường Trương Quang Trọng x12 x12@123 

79 xã An Phú x13 x13@123 

80 xã Tịnh Khê x14 x14@123 

81 xã Nghĩa Giang x15 x15@123 

82 xã Trà Giang x16 x16@123 

83 xã Tư Nghĩa x17 x17@123 

84 xã Vệ Giang x18 x18@123 

85 xã Lân Phong x19 x19@123 

86 xã Long Phụng x20 x20@123 

87 xã Mỏ Cày x21 x21@123 

88 xã Mộ Đức x22 x22@123 

89 phường Đức Phổ x23 x23@123 

90 phường Sa Huỳnh x24 x24@123 

91 phường Trà Câu x25 x25@123 

92 xã Khánh Cường x26 x26@123 

93 xã Nguyễn Nghiêm x27 x27@123 

94 xã Đình Cương x28 x28@123 

95 xã Nghĩa Hành x29 x29@123 

96 xã Phước Giang x30 x30@123 

97 xã Thiện Tín x31 x31@123 

98 xã Ba Dinh x32 x32@123 

99 xã Ba Động x33 x33@123 

100 xã Ba Tô x34 x34@123 

101 xã Ba Tơ x35 x35@123 

102 xã Ba Vì x36 x36@123 
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103 xã Ba Vinh x37 x37@123 

104 xã Đặng Thùy Trâm x38 x38@123 

105 xã Minh Long x39 x39@123 

106 xã Sơn Mai x40 x40@123 

107 xã Sơn Hà x41 x41@123 

108 xã Sơn Hạ x42 x42@123 

109 xã Sơn Kỳ x43 x43@123 

110 xã Sơn Linh x44 x44@123 

111 xã Sơn Thủy x45 x45@123 

112 xã Sơn Tây x46 x46@123 

113 xã Sơn Tây Hạ x47 x47@123 

114 xã Sơn Tây Thượng x48 x48@123 

115 xã Cà Đam x49 x49@123 

116 xã Đông Trà Bồng x50 x50@123 

117 xã Tây Trà x51 x51@123 

118 xã Tây Trà Bồng x52 x52@123 

119 xã Thanh Bồng x53 x53@123 

120 xã Trà Bồng x54 x54@123 

121 đặc khu Lý Sơn x55 x55@123 

122 phường Đăk Bla x56 x56@123 

123 phường Đăk Cấm x57 x57@123 

124 phường Kon Tum x58 x58@123 

125 xã Đăk Rơ Wa x59 x59@123 

126 xã Ia Chim x60 x60@123 

127 xã Ngọk Bay x61 x61@123 

128 xã Đăk Long x62 x62@123 

129 xã Đăk Môn x63 x63@123 

130 xã Đăk Pék x64 x64@123 

131 xã Đăk Plô x65 x65@123 

132 xã Ngọc Linh x66 x66@123 

133 xã Xốp x67 x67@123 

134 xã Bờ Y x68 x68@123 

135 xã Dục Nông x69 x69@123 

136 xã Sa Loong x70 x70@123 

137 xã Đăk Tô x71 x71@123 

138 xã Kon Đào x72 x72@123 

139 xã Ngọk Tụ x73 x73@123 
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140 xã Kon Plông x74 x74@123 

141 xã Măng Bút x75 x75@123 

142 xã Măng Đen x76 x76@123 

143 xã Đăk Kôi x77 x77@123 

144 xã Đăk Rve x78 x78@123 

145 xã Kon Braih x79 x79@123 

146 xã Đăk Hà x80 x80@123 

147 xã Đăk Mar x81 x81@123 

148 xã Đăk Pxi x82 x82@123 

149 xã Đăk Ui x83 x83@123 

150 xã Ngọk Réo x84 x84@123 

151 xã Ba Xa x85 x85@123 

152 xã Mô Rai x86 x86@123 

153 xã Rờ Kơi x87 x87@123 

154 xã Sa Bình x88 x88@123 

155 xã Sa Thầy x89 x89@123 

156 xã Ya Ly x90 x90@123 

157 xã Đăk Sao x91 x91@123 

158 xã Đăk Tờ Kan x92 x92@123 

159 xã Măng Ri x93 x93@123 

160 xã Tu Mơ Rông x94 x94@123 

161 xã Ia Đal x95 x95@123 

162 xã Ia Tơi x96 x96@123 

3. Hướng dẫn khai thác:  

3.1 Thông tin Kế hoạch Tuyển sinh của các trường THPT; 

3.2 Hỏi – Đáp Tuyển sinh lớp 10 THPT; 

3.3 Đăng ký Tư vấn Tuyển sinh 10 THPT; 

3.4 Cung cấp Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi thi,  chấm thi; 

3.5 Khai thác Hệ thống văn bản phục vụ  công tác Tuyển sinh; 

…. 

( Hướng dẫn sử dụng sẽ được trình bày trong các đợt tập huấn phần mềm tuyển sinh 

lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027 vào ngày 17/4/2026 và 20-21/4/2026 ) 
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